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Công tác phòng, chống thiên tai ngày 14/7/2023
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, THIÊN TAI
1. Tin Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông 
Hồi 01h00, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 118,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9.
Dự báo trong 24h tới ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 10-15km/h và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 01h ngày 16/7, vị trí tâm bão ở khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 117,4 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 770km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm trong 24h tới: từ vĩ tuyến 16 đến 21,5 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 115,5. Cấp độ RRTT: cấp 3 cho phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.
Ngoài ra, ngày và đêm 16/7, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, riêng vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc biển Đông gió mạnh dần lên cấp 9-10, giật cấp 11-12; vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Cấp độ RRTT do gió mạnh trên biển: cấp 2.
2. Tin dự báo mưa lớn ở vùng núi Bắc Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ; mưa dông diện rộng và mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa
Sáng 15/7, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa 30-60mm, có nơi trên 100mm; vùng đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 60mm.
Ngày và đêm 15/7, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 80mm.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.
3. Tin dự báo nắng nóng ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên
Ngày 15/7, khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Ngày 16/7, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.
Cảnh báo: Nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục duy trì đến khoảng ngày 17/7; Cấp độ RRTT do nắng nóng: cấp 1.
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 Các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định.
4. Tình hình mưa
- Mưa ngày (19h/13/7-19h/14/7): Các khu vực trên cả nước có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Việt Lâm (Hà Giang) 78mm; Ba Khan (Hòa Bình) 92mm; Nho Quan (Ninh Bình) 94mm;  Cẩm Lương (Thanh Hóa) 76mm; Ia Tơi (Kon Tum) 80mm; Phước Long (Bình Phước) 78mm; Biên Hòa (Đồng Nai) 95mm;Hoóc Môn (Hồ Chí Minh) 101mm.
- Mưa đêm (19h/14/7-07h/15/7): Khu vực miền núi phía Bắc, Tây Nguyên rải rác có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến dưới 50mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Bắc Hà (Lào Cai) 129mm, Tà Tổng (Lai Châu) 122mm, Vạn Ninh (Lạng Sơn) 121mm, Cốc Đán (Bắc Cạn) 89mm, LaTĐ Ia Grai 2 (Gia Lai) 215mm, Ia O (Gia Lai) 175mm, Ia Đal (Kon Tum) 111mm.
- Mưa 3 ngày (19h/11/7-19h/14/7): Các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, tổng lượng mưa phổ biến từ 60-110mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: Bắc Quang (Hà Giang) 114mm; Sơn Nguyên (Phú Yên)127mm; Suối Kiết (Bình Thuận) 134mm;Đắk Nông (Đắk Nông) 165mm; Phước Long (Bình Phước) 134mm; Vũng Tàu (Bà Rịa Vũng Tàu) 119mm.
5. Tin động đất
Theo thông tin từ Viện Vật lý địa cầu, ngày 14/7 trên địa bàn huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum đã xảy ra 03 trận động đất vào hồi 13h49’, 18h10’ và 19h40’ với độ lớn từ 2,9-3,6; độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2km.
II. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN
Theo báo cáo của Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng tính đến 06h30 ngày 15/7, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 50.196 tàu/214.513 người biết diễn biến, hướng đi của ATNĐ để chủ động phòng tránh, cụ thể: 
+ Hoạt động ở khu vực Bắc Biển đông và Hoàng Sa: 890 tàu/5.732 người. 
+ Hoạt động ở khu vực khác: 13.860 tàu/56.494 người.
+ Neo đậu tại các bến: 35.446 tàu/152.287 người.
Ngoài ra, theo báo cáo của Cục Thuỷ sản hiện đang có 12 tàu đang trong vùng nguy hiểm (Quảng Ngãi 02; Bình Định 05; Phú Yên 05). Hiện Bộ đội Biên phòng và địa phương đang xác minh thông tin và kêu gọi tàu thuyền thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU
1. Hồ chứa trên hệ thống sông Hồng
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)
(từ 15/6 ÷ 19/7)

	Sơn La
	7h
	14/7
	194,37
	112,63
	2.057
	263
	200

	
	
	15/7
	194,75
	111,14
	2.196
	0
	

	Hòa Bình
	7h
	14/7
	95,45
	8,96
	2.294
	514
	105

	
	
	15/7
	95,70
	8,90
	957
	512
	

	Tuyên Quang
	7h
	14/7
	99,97
	48,50
	244
	244
	105,2

	
	
	15/7
	99,95
	48,11
	283
	157
	

	Thác Bà
	7h
	14/7
	48,52
	20,75
	208
	0
	56

	
	
	15/7
	48,51
	20,75
	160
	0
	


	2. Tình hình đê điều
Hệ thống đê sông, đê biển, đê cửa sông các tỉnh từ Quảng Ninh đến Phú Yên có tổng chiều dài 7.135km đê (gồm 5.562 km đê sông, 708km đê biển, 865km đê cửa sông). Tống số trọng điểm từ Quảng Ninh đến Phú Yên có 321 trọng điểm, vị trí xung yếu và 136 công trình thi công dở dang.
Trong ngày trực ban không nhận được thông tin về sự cố đê điều xảy ra đối với các tuyến đê đã được Bộ quyết định phân loại, phân cấp.
IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO MƯA, DÔNG LỐC
Theo báo cáo của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Thuận, đêm ngày 13/7/2023 trên địa bàn huyện Bắc Bình mưa kèm theo dông, lốc, sét gây thiệt hại như sau:
- Về người: 01 người chết (ông Huỳnh Minh Tuấn, sinh năm 1980, thôn Thái Hiệp, xã Hồng Khánh); 01 người bị thương.
 - Về nhà: 33 nhà tốc mái (01 nhà tốc mái hoàn toàn; 32 nhà tốc mái một phần). 
- Về công trình khác: 01 chuồng chăn nuôi bị sập. 
Ước tính thiệt hại khoảng 01 tỷ đồng. 
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân theo quy định.
V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ
1. Trung ương
- Ban Chỉ đạo quốc gia về PTTT đã ban hành Công điện số 04/CĐ-QG hồi 19h00 ngày 14/7/2023 gửi các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên chủ động ứng phó với ATNĐ, bão trên biển Đông.
- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT đã ban hành Công điện số 03/CĐ-VPTT hồi 10h00 ngày 14/7 gửi các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định chủ động ứng phó với ATNĐ gần Biển Đông và Công văn số 262/VPTT ngày 13/7/2023 gửi Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh miền núi Bắc Bộ và các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Bình đến Cà Mau đề nghị chủ động ứng phó với mưa lớn và gió mạnh trên biển.
- Bộ Công an có Công điện chỉ đạo các Sở ngành triển khai các biện pháp ứng phó với ATNĐ.
- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão, chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai tới các địa phương để triển khai các biện pháp ứng phó; đề nghị Văn phòng Ban Chỉ huy các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên thông báo, kêu gọi, hướng dẫn các phương tiện, tàu thuyền nằm trong vùng nguy hiểm di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú. 
2. Địa phương
- Các tỉnh, thành phố đã chủ động tổ chức triển khai các biện pháp ứng phó với ATNĐ, bão trên biển Đông theo các Công điện số 04/CĐ-QG ngày 14/7/2023 và số 03/CĐ-QG hồi 10h00 ngày 14/7/2023, trong đó 13/15 tỉnh, thành phố[footnoteRef:1] đã có Công điện, văn bản chỉ đạo các sở, ngành và các địa phương. [1: ] 

- Các tỉnh, thành phố chủ động tổ chức triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn và gió mạnh trên biển theo công văn số 262/VPTT ngày 13/7/2023.
- Văn phòng Ban Chỉ huy các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên thông báo, kêu gọi, hướng dẫn các phương tiện, tàu thuyền nằm trong vùng nguy hiểm di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú; hiện địa phương đang tiếp tục theo dõi, cập nhật.
- Các địa phương tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.
VI. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
1. Các tỉnh, thành phố từ ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên và các Bộ, ngành liên quan tiếp tục thực hiện Công điện số 04/CĐ-QG hồi 19h00 ngày 14/7/2023 của Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai về chủ động ứng phó với ATNĐ, bão trên biển Đông.
2. Các tỉnh, thành phố vùng núi Bắc Bộ và ven biển từ Quảng Bình đến Cà Mau tiếp tục triển khai thực hiện công văn số 262/VPTT ngày 13/7/2023 của Văn phòng thường trực BCĐQG về PCTT về ứng phó với mưa lớn và gió mạnh trên biển;
3. Các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên tiếp tục thông báo, kêu gọi, hướng dẫn các phương tiện, tàu thuyền nằm trong vùng nguy hiểm di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú. 
4. Theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với ATNĐ, bão, gió mạnh trên biển và mưa lớn;
5. Tổ chức trực ban, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn./.

	Nơi nhận:
- Lãnh đạo Ban Chỉ đạo (để b/c);
- Thành viên Ban Chỉ đạo (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c); 
- VP UBQG ƯPSCTT&TKCN;
- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, Thủy lợi, Thủy sản, Kiểm ngư;
- BCH PCTT&TKCN các tỉnh/TP (qua Website);
- Lưu: VT.
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